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Chức danh dự tuyển/Application title: ……………………………………..………… 

Nguồn thông         Nguồn tuyển dụng/Sources: ⬜ Facebook      ⬜ Trang mạng/Websites  ⬜ 
Khác:………………………..…. 

                                                                 ⬜ Nội bộ/Local     Tên người giới thiệu/reference’s name: 
……………………………..………. 

Mức lương mong đợi (expected gross salary): ……………  đồng/tháng (VND/month).  Thời gian có thể 
nhận việc (Time to take the job): …………​
 

I.​ SƠ LƯỢC BẢN THÂN/PERSONAL PROFILE: 

1.​ Họ và tên/Full name: ……………………………………  Nam /Male   �                   Nữ/Female    � 

2.​ Ngày sinh/DOB: …………./………/….…………     Nơi sinh/Place: …………..   Nguyên  quán/Country : 
………………….….. 

3.​ CMND số/ID No.: ………………………………… Ngày cấp/Date: ……/……/……   Nơi cấp/Place: 
…………………….… 

4.​ Quốc tịch/Nationality: …………………………………      Dân tộc/Ethnic: ……………Tôn giáo/Religion: 
………………………....…. 

5.​ Tình trang gia đình/Marital status:       Độc thân/Single �        Đã lập gia đình/Married  �             Ly thân/Divorced  �     
Số con/Number of children: ..….………..….... 

6.​ Thị lực/eye sight: ………………………………  Chiều cao (m)/Tall: …….………… Cân nặng (kg)/Weight: 
………………….… 

7.​ Nơi đăng ký hộ khẩu/Permanent address: 
……………………………………………………………………………………..…........................................................ 

8.​ Nơi ở hiện nay/Current address: …………………………………………………………………… 
...................................................……………………….………. 

9.​ Điện thoại/Tel: ………………………………………Email:…………………………………………………………….. 

10.​ Điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp/Phone number to contact in urgent cases: 
………………………………………….…….……………… 

11.​ Trình độ học vấn/Education: ……………………………… Trình độ chuyên môn/Major:……………………………… 

12.​ Trình độ Ngoại ngữ/Foreign language: …………………………… Khả năng vi tính/Computer skills: 
…………………………………………. 

13.​ Kỹ năng hoặc năng khiếu khác/Other skills or knowledge: 
………………………………………………………………………..........​
 

II.​ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP: (liệt kê các khóa học bậc Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học): 

EDUCATION: (listing study courses in Technical School, College, University or after education): 
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Thời gian 

Time Trường 
School 

Ngành học 
Major 

Năm Tốt 
nghiệp 

Education 
year 

Xếp loại tốt 
nghiệp 

Graduation 
Grade 

Từ 
From 

Đến 
To 

      
      
      
Các chứng chí đào tạo ngắn hạn  nếu có/ Short training cources, if any: 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

III.​QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC: (liệt kê 03 nơi làm việc gần nhất)/  

WORK EXPERIENCE: (Listing 03 recent companies) 
Thời gian 

Time 
 Tên công ty 

Company name 

Ngành nghề 
KD 

Business 
lines 

Vị trí công việc 
Title 

Lý do  
Thôi việc 

Reason for leaving Từ 
From 

Đến 
To 

      
      
      

 

IV.​ PHẦN KHẢO SÁT/SURVEY 

1.​ Khi chọn việc, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất đối với Bạn ?(đánh số theo mức độ quan trọng, từ 
quan trọng nhất đến ít quan trọng, bắt đầu từ số 1)/ When choosing the job, what is the most important to 
you (number one is the most important, the higher the less important) ? 

●​ Lương bổng/Salary  ​ ​ ​       

●​ Thăng tiến nghề nghiệp /Promotion opportunity 

●​ Điều kiện làm việc thuận lợi/Work environment      

●​ Mức độ ổn định của công việc / Work stability 

●​ Công việc phù hợp với chuyên môn/Work suitable with your education​  

●​ Cách quản lý cuả lãnh đạo / Management of managers 

●​ Khác/ Others ……………………………………………………………………………………… 

2.​  Sở thích của bạn là gì?/ What is your favourate? 
…………………………………………………………………… 

3.​ Bạn sẽ  thay đổi công việc khi: (đánh dấu x vào các mục được chọn)/ You will quit the job when: 
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●​ Không có cơ hội học hỏi và thăng tiến / No more promotion opportunity                       

●​ Đồng nghiệp không đoàn kết/ Colleagues are not united 

●​ Thu nhập không thỏa đáng/  Income is not satisfied                                        

●​ Sự nổ lực của bạn không được thừa nhận/ Your efforts are not acknowledged 

●​ Khác/ Others ………………………………………………………………………………………… 

4.​ Bạn mong muốn có môi trường làm việc như thế nào? What work environment do you expect? 
……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

5.​ Bạn thích làm việc với người quản lý ra sao?/ Which manager do you want to work with? 

………………………………………………………...........................……………………………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

6.​ Mục tiêu của bạn là gì?/ What is your goal? 

6.1 Trong ngắn hạn: Dưới 3 năm/in short-term: < 3 years:……………………………………………… 

6.2 Trong dài hạn: Từ trên 3 năm/in long-term: ≥ 3 years………………………………………………… 

7.​ Điểm mạnh cuả bạn là gì?/ What is your strength points? 

7.1​ Tính cách, đạo đức:/ Personality and morality:………………………………………………….……. 

7.2​ Chuyên môn, nghiệp vụ/ Professional knowledge and skills:…………………………………………. 

8.​ Điểm cần cải thiện cuả bạn là gì?/ What is your weak points: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

     Cảm ơn thông tin của bạn!/ Thank you for your information!                            
 

NGƯỜI THAM KHẢO/REFERENCES: 

Họ & tên  

Full name 

Thông tin liên lạc 
Phone number 

Nghề nghiệp 
Occupation 

Quan hệ 
Relationship 

Năm quen biết 
Years of working 

with 
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Tôi cam đoan những thông tin khai ở trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm. Nếu được tuyển 
dụng vào làm việc tại Công ty, tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật lao động Việt Nam. 
Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./ I certify for all responsibilty that the 
information stated above is true. If I was recruited to work at the Company, I would strictly comply with the 
provisions of the Vietnamese labor law. I shall take full responsibility to the law for any violation. 

Chữ ký/Signature: 
​  

Họ tên người ứng tuyển/Applicant’s name: 
​  

Ngày/Date: ………… 

 
 

 


